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Thế giới vận hành êm ái, cuộc sống tốt đẹp Bảng dữ liệu kỹ thuật

8801 Dầu xích chịu nhiệt cao Phạm vi nhiệt độ sử dụng

-20 °C đến +240 °C

Ví dụ ứng dụng
Xích lò sấy và đóng rắn trên dây chuyền sơn ô tô
Băng tải treo trên dây chuyền sơn gốc nước và gốc dầu
Xích tải lò trong quy trình sơn điện di catốt

Đặc tính và lợi ích
Chất lỏng bôi trơn tổng hợp toàn phần, tan trong nước,
có chỉ số độ nhớt cao
Tương thích với phần lớn sơn gốc nước và lớp phủ điện
di catốt
Hỗ trợ hòa tan, phân tán sơn và giảm khuyết tật lõm
Ít bay hơi, ít khói dầu; bôi trơn thẩm thấu và giảm nhỏ
giọt

Chỉ tiêu thử nghiệm Giá trị điển hình Phương pháp thử

Độ nhớt động học (40 °C), mm²/s 290 ASTM D445

Chỉ số độ nhớt 140 ASTM D2270

Điểm đông đặc, °C -21 ASTM D97

Điểm chớp cháy (cốc hở), °C 255 ASTM D92

Khả năng chống gỉ trong pha lỏng (60 °C, 24 h) Không gỉ ASTM D665

Hao hụt do bay hơi (100 °C, 22 h), % 0.6 ASTM D972

Lưu ý sử dụng Sức khỏe và an toàn

Chọn độ nhớt, cách cấp dầu và lượng dùng theo yêu cầu thiết bị; các ví dụ ứng
dụng không chỉ giới hạn ở thiết bị được liệt kê.
Làm sạch thùng dầu và đường dầu trước khi thay dầu; tránh trộn các loại sản phẩm
khác nhau. Trước khi dùng trong quy trình sơn, xác nhận tính tương thích với sơn
tại chỗ, phớt làm kín và hệ thống cấp dầu.
Nhiệt độ sử dụng từ -20 đến +240 °C; xác định chu kỳ bổ sung dầu theo nhiệt độ
xích thực tế, tải trọng và tình trạng dầu.
Bảo quản kín trong dụng cụ sạch chuyên dụng; ngăn nước, hơi ẩm và tạp chất cơ
học. Giữ thùng dầu sạch trong quá trình sử dụng.

Theo thông tin hiện có, sản phẩm này dự kiến
không gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khi
được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các
khuyến nghị trong Phiếu an toàn hóa chất
(SDS). SDS được cung cấp theo yêu cầu. Không
sử dụng sản phẩm cho mục đích khác. Chú ý
bảo vệ môi trường khi thải bỏ sản phẩm đã
qua sử dụng.

Các dữ liệu trên phù hợp với công nghệ mới nhất; chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi. Thông tin chỉ mang tính hướng dẫn và không nhất thiết là quy cách
thương mại. Trong một số trường hợp, người sử dụng phải tự tiến hành thử nghiệm. Dữ liệu bổ sung được cung cấp theo yêu cầu.
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